
PHỤ LỤC 

CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số              /2025/TT-BNNMT  ngày     tháng       năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Tên biểu mẫu Nội dung biểu mẫu 

1. Mẫu 01: Mã số nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 

Mẫu 01.docx

 
2. Mẫu 02: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (Dùng cho 

Đề tài khoa học và công nghệ) 
Mẫu 02.docx

 
3. Mẫu 03: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (Dùng cho 

Dự án sản xuất thử nghiệm) 
Mẫu 03.docx

 
4. Mẫu 04: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (Dùng cho 

Đề án khoa học) 
Mẫu 04.docx

 
5. Mẫu 05: Giấy ủy quyền 

Mẫu 05.docx

 
6. Mẫu 06: Phiếu nhận xét đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 

Mẫu 06.docx

 
7. Mẫu 07: Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 

Mẫu 07.docx

 
8. Mẫu 08: Biên bản Họp hội đồng tư vấn xây dựng danh mục 

nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 
Mẫu 08.docx

 
9. Mẫu 09: Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 20… 
Mẫu 09.docx

 
10. Mẫu 10: Đơn đăng ký tham gia tuyển chọn/giao trực tiếp 

nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 
Mẫu 10.docx

 
11. Mẫu 11: Thuyết minh đề tài/đề tài tiềm năng  cấp bộ 

Mẫu 11.docx

 



STT Tên biểu mẫu Nội dung biểu mẫu 

12. Mẫu 12: Thuyết minh dự án SXTN cấp Bộ 

Mẫu 12.docx

 
13. Mẫu 13: Thuyết minh đề án khoa học cấp Bộ 

Mẫu 13.docx

 
14. Mẫu 14: Thuyết minh đề tài, đề án lĩnh vực kinh tế, chính 

sách cấp Bộ 
Mẫu 14.docx

 
15. Mẫu 15: Thuyết minh dự án KHCN cấp Bộ 

Mẫu 15.docx

 
16. Mẫu 16: Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ 

trì nhiệm vụ cấp Bộ 
Mẫu 16.docx

 
17. Mẫu 17: Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm 

và các thành viên chính, thư ký khoa học 
Mẫu 17.docx

 
18. Mẫu 18: Tóm tắt hoạt động KHCN/ sản xuất của tổ chức 

đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 
Mẫu 18.docx

 
19. Mẫu 19: Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KHCN cấp Bộ 
Mẫu 19.docx

 
20. Mẫu 20: Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực 

tiếp Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 
Mẫu 20.docx

 
21. Mẫu 21: Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực 

tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài/đề án/đề tài tiềm năng 

cấp /  
Mẫu 21.docx

 
22. Mẫu 22: Phiếu nhận xét Hồ sơ đề tài lĩnh vực kinh tế-chính  

Mẫu 22.docx

 
23. Mẫu 23: Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực 

tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án SXTN cấp 

Bộ 
Mẫu 23.docx

 
24. Mẫu 24: Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài/đề án cấp bộ/ 

Mẫu 24.docx

 



STT Tên biểu mẫu Nội dung biểu mẫu 

25. Mẫu 25: Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài lĩnh vực kinh tế-chính 

sách  
Mẫu 25.docx

 
26. Mẫu 26: Phiếu đánh giá hồ sơ dự án SXTN cấp Bộ 

Mẫu 26.docx

 
27. Mẫu 27: Biên bản kiểm phiếu đánh giá; Bảng tổng hợp kiểm 

phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp 
Mẫu 27.docx

 
28. Mẫu 28: Biên bản họp hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ đăng 

ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì 

nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 
Mẫu 28.docx

 
29. Mẫu 29: Thông báo Kết quả của Hội đồng tư vấn tuyển 

chọn 
Mẫu 29.docx

 
30. Mẫu 30: Báo cáo giải trình của tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

Mẫu 30.docx

 
31. Mẫu 31: Biên bản họp tổ thẩm định  nhiệm vụ KHCN cấp 

Bộ 
Mẫu 31.docx

 
32. Mẫu 32: Báo cáo giải trình của tổ chức chủ trì nhiệm vụ (Tổ 

Thẩm định nội dung, tài chính)  
Mẫu 32.docx

 
33. Mẫu 33: Quyết định về việc phê duyệt  nhiệm vụ KHCN 

cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm ... 
Mẫu 33.docx

 
34. Mẫu 34: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ 

Mẫu 34.docx

 
35. Mẫu 35: Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ 
Mẫu 35.docx

 
36. Mẫu 36: Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí 

Mẫu 36.docx

 
37. Mẫu 37: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn 

thành 
Mẫu 37.docx

 



STT Tên biểu mẫu Nội dung biểu mẫu 

38. Mẫu 38: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được 

chuyển giao, ứng dụng vào thực tế 
Mẫu 38.docx

 
39. Mẫu 39: Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 
Mẫu 39.docx

 
40. Mẫu 40: Đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN 

cấp Bộ 
Mẫu 40.docx

 
41. Mẫu 41: Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KHCN cấp 

Bộ 
Mẫu 41.docx

 
42. Mẫu 42: Báo cáo tổng kết đề tài/đề án/dự án SXTN/đề tài cơ 

sở cấp Bộ 
Mẫu 42.docx

 
43. Mẫu 43: Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài/đề án/dự án SXTN 

cấp Bộ 
Mẫu 43.docx

 
44. Mẫu 44: Phiếu nhận xét kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 

Mẫu 44.docx

 
45. Mẫu 45: Phiếu nhận xét kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 

lĩnh vực kinh tế-chính sách  
Mẫu 45.docx

 
46. Mẫu 46: Phiếu đánh giá kết nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 

Mẫu 46.docx

 
47. Mẫu 47: Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nghiệm thu 

nhiệm vụ cấp Bộ 
Mẫu 47.docx

 
48. Mẫu 48: Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ 

cấp Bộ 
Mẫu 48.docx

 
49. Mẫu 49: Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm 

thu cấp Bộ 
Mẫu 49.docx

 
50. Mẫu 50: Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 
Mẫu 50.docx

 



STT Tên biểu mẫu Nội dung biểu mẫu 

51. Mẫu 51: Biểu báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ KHCnđang 

tiến hành trong năm………….. 
Mẫu 51.docx

 
52. Mẫu 52: Báo cáo ứng dụng kết quả đề tài/đề án/dự án 

SXTN/dự án KHCN 
Mẫu 52.docx

 
53. Mẫu 53: Hợp đồng thực hiện 

Mẫu 53.docx

 
54. Mẫu 54: Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện 

Mẫu 54.docx

 
55. Mẫu 55: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cơ sở 
Mẫu 55.docx

 
56. Mẫu 56: Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở 
Mẫu 56.docx
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